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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện dự án Trường học thân thiện và 
Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương-Giai đoạn 2 tại huyện Củ Chi
_____________________

Căn cứ Quyết định số 1277/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt dự án Trường học Thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương - giai đoạn 2 tại huyện Củ Chi, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương - giai đoạn 2 (sau đây viết tắt là dự án), nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU
1. Mục đích

- Đảm bảo cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và trẻ em nhập cư được tiếp cận một nền giáo dục chính quy có chất lượng.

- Xóa bỏ các hình thức trừng phạt thân thể và bạo lực trẻ em tại trường học và cộng đồng thông qua việc xây dựng và vận hành cơ chế giám sát và báo cáo các hình thức xâm hại, bạo hành và bắt nạt với sự tham gia của trẻ em và phụ huynh.


- Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng thông qua việc củng cố năng lực và tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, cộng đồng và các ban ngành đoàn thể có trách nhiệm trong việc giám sát việc thực hiện quyền trẻ em nhằm xây dựng một môi trường giáo dục thân thiện, không bạo lực.

2. Yêu cầu

- Tổ chức và triển khai thực hiện dự án theo đúng nội dung đã được phê duyệt tại Điều I của Quyết định số số 1277/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố và các quy định hiện hành.

- Có sự phối hợp thực hiện giữa các cơ quan, đơn vị có liến quan nhằm đảm bảo hiệu quả, chất lượng các hoạt động của dự án.

- Đảm bảo công tác báo cáo tình hình thực hiện dự án theo Thông tư số 07/2010/TT-BKH ngày 30 tháng 3 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và đầu tư về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 93/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Các hoạt động chính của dự án
1.1. Nhóm hoạt động 1

- Tổ chức hội thảo giới thiệu dự án tại Ủy ban nhân dân huyện và các hội thảo chia sẻ kết quả khảo sát ban đầu tại các địa bàn dự án.
- Nghiên cứu các quy định về tuyển sinh hiện hành ở các cấp Tiểu học và Trung học cơ sở và các chính sách, quy trình liên quan đến trẻ em nhập cư nhằm dỡ bỏ các rào cản và giúp trẻ nhập cư thuận tiện hơn trong việc tiếp cận với các dịch vụ giáo dục.
- Hỗ trợ Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có triển khai dự án thực hiện các sáng kiến nhằm đảm bảo trẻ em nhập cư trên địa bàn dự án được tiếp cận các dịch vụ giáo dục có chất lượng và chính quy.
- Phát triển tài liệu hướng dẫn về các quy trình, thủ tục nhập học nhằm nâng cao nhận thức cho các gia đình nhập cư và các đối tượng cần hỗ trợ khác.

- Kết quả: Tăng cường sự tham gia của các ban ngành, đoàn thể địa phương đặc biệt là ngành giáo dục - đào tạo, ngành lao động - thương binh và xã hội và các trường học nhằm đảm bảo trẻ em nhập cư được hỗ trợ để đến trường.

1.2. Nhóm hoạt động 2

- Tập huấn giảng viên nguồn về phương pháp đổi mới sinh hoạt chuyên môn cho ban giám hiệu và cán bộ quản lý của ngành giáo dục tại các trường.

- Tập huấn phương pháp đổi mới sinh hoạt chuyên môn và phương pháp giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm cho giáo viên các trường.
- Tập huấn và bồi dưỡng chuyên sâu về phương pháp đổi mới sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên và ban giám hiệu các trường (tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm, nói chuyện chuyên đề với chuyên gia cấp sở, bộ).

- Hỗ trợ thực hành phương pháp đổi mới sinh hoạt chuyên môn tại các trường.

- Tấp huấn kỹ năng tư vấn tâm lý cơ bản và nâng cao cho giáo viên phụ trách công tác tư vấn tại các trường.

- Hỗ trợ công tác quản lý trường hợp trẻ em dễ bị tổn thương tại trường học thông qua hoạt động của phòng tư vấn tâm lý tại các trường có triển khai dự án.

- Hỗ trợ các trang thiết bị cơ bản cho các phòng tư vấn học đường tại các trường.

- Tập huấn kỹ năng sống, kỹ năng điều hành cho giảng viên nguồn tại các trường dự án.

- Kết quả: Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại các trường học có triển khai dự án thông qua việc tập huấn cho giáo viên, ban giám hiệu và cán bộ quản lý của ngành giáo dục và đào tạo.

1.3. Nhóm hoạt động 3
- Tập huấn về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em, kỹ năng giám sát và báo cáo cho giáo viên nòng cốt và ban giám hiệu các trường.

- Hỗ trợ thúc đẩy cơ chế tiếp nhận báo cáo giám sát các trường hợp xâm hại và bạo lực trẻ em tại các trường (hộp thư góp ý, ban tiếp nhận báo cáo, quy trình phản hồi….).

- Tập huấn về kỹ năng kỷ luật tích cực cho giáo viên nòng cốt và ban giám hiệu đến từ các trường.

- Tổ chức các buổi sinh hoạt định kỳ và chia sẻ kinh nghiệm về việc áp dụng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực giữa giáo viên và ban giám hiệu các trường (nghiên cứu các trường hợp điển hình).
- Tập huấn về kỹ năng kỷ luật tích cực và quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em cho giáo viên của các trường dự án.

- Tập huấn về kỹ năng quản lý cảm xúc và căng thẳng cho giáo viên và ban giám hiệu của các trường dự án.

- Giao lưu chia sẻ kinh nghiệm giữa các trường về việc áp dụng các biện pháp kỷ luật tích cực trong công tác giảng dạy hàng ngày tại lớp học.

- Xây dựng mô hình phòng ngừa bạo lực học đường tại các trường.

- Tổ chức các chiến dịch phòng chống trừng phạt thân thể và xâm hại trẻ em vào đầu năm học với sự tham gia của nhà trường, phụ huynh và học sinh.

- Kết quả: Hỗ trợ thành lập và tập huấn cho mạng lưới giáo viên nòng cốt về kỹ năng kỷ luật tích cực, quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em tại các địa bàn dự án.
1.4. Nhóm hoát động 4

- Thành lập mô hình nhóm trẻ nòng cốt, hội đồng trẻ em nhằm thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong việc xây dựng môi trường học tập an toàn và thân thiện.
- Tăng cường sự tham gia của nhóm trẻ nòng cốt trong việc giám sát và báo cáo về các hành vi lạm dụng, xâm hại, phân biệt đối xử và bạo lực trẻ em tại nhà trường và cộng đồng.

- Tập huấn về quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em cho các nhóm trẻ nòng cốt tại các trường dự án.

- Tập huấn về kỹ năng giám sát và báo cáo cho các nhóm trẻ em nòng cốt tại các trường dự án.

- Hỗ trợ kỹ thuật trong việc phát triển và thực hiện các kế hoạch xây dựng môi trường học tập thân thiện của các nhóm trẻ.

- Hỗ trợ các trường trong việc huy động, thành lập và vận hành hệ thống báo cáo nhằm phòng ngừa và xử lý các nguy cơ xâm hại, bắt nạt, hăm dọa xảy ra giữa các học sinh trong trường học.

- Hỗ trợ khẩn cấp cho các trường hợp trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại các trường học và cộng đồng.

- Kết quả: Những sáng kiến của trẻ em tại trường dự án đóng góp hiệu quả vào việc xây dựng môi trường học tập thân thiện và được bảo vệ, đồng thời thực hiện việc báo cáo và giám sát hàng năm từ các ban, ngành, đoàn thể có liên quan tại Ủy ban nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.
1.5. Nhóm hoạt động 5

- Tổ chức các diễn đàn trẻ em cấp huyện.
- Tổ chức các buổi đối thoại giữa học sinh với ban giám hiệu, phụ huynh và thầy cô các trường dự án với sự tham gia và hỗ trợ của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

- Tổ chức các hội thi và các sự kiện giao lưu giữa các nhóm trẻ nòng cốt các trường dự án.

- Tổ chức các buổi truyền thông tại trường học.

- Kết quả: Diễn đàn trẻ em cấp huyện được tổ chức nhằm tạo cơ hội cho trẻ em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng và cung cấp các thông tin thực tế cũng như khuyến nghị nhằm giúp cho các ban, ngành, đoàn thể có liên quan đặc biệt là ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng các chương trình hành động để thúc đẩy sự tham gia của trẻ em vào các quyết định liên quan đến giáo dục.

1.6. Nhóm hoạt động 6
- Hỗ trợ duy trì và tăng cường các hoạt động định kỳ của ban điều hành bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp huyện và xã.
- Thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên trẻ em thuộc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nhằm tiến hành các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân.
- Tổ chức các hoạt động truyền thông định kỳ tại cộng đồng.

- Tập huấn các kỹ năng về bảo vệ trẻ em, kỷ luật tích cực, quyền trẻ em và kỹ năng làm cha mẹ tốt cho mạng lưới chuyên trách trẻ em, phụ huynh học sinh và tình nguyện viên.

- Tập huấn kỹ năng quản lý trường hợp cho mạng lưới chuyên trách trẻ em và tình nguyện viên.

- Hỗ trợ công tác quản lý trường hợp trẻ em dễ bị tổn thương tại cộng đồng và trường học.

- Tổ chức các sự kiện, các chiến dịch hoặc các sáng kiến truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấm dứt bạo lực và xâm hại trẻ em (tọa đàm, hội thảo, sự kiện truyền thông, hội thi ...).

- Kết quả: Tăng cường cơ chế điều phối giữa các cấp và sự tham gia giữa các thành phần có liên quan nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em có nguy cơ một cách kịp thời thông qua tăng cường cơ chế giám sát và báo cáo.

2. Địa bàn tổ chức triển khai thực hiện dự án
- Dự án được triển khai tại 08 xã trên địa bàn huyện Củ Chi, trong đó:
+ Có 03 xã đã triển khai dự án giai đoạn I gồm: Phước Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội.

+ Có 05 xã mới triển khai dự án trong giai đoạn II gồm: Tân Phú Trung, An Nhơn Tây, Tân Thạnh Đông, Tân Thông Hội, Thị trấn Củ Chi.

- Dự án được triển khai tại 9 trường Tiểu học, trong đó:

+ Có 04 trường Tiểu học đã triển khai dự án trong giai đoạn I, gồm: Phước Hiệp, Phước Thạnh, Nguyễn Văn Lịch, Phước Vĩnh An.
+ Có 05 Trường Tiểu học mới triển khai trong giai đoạn II, gồm: Tân Phú, An Nhơn Tây, Thị trấn Củ Chi 2, Tân Thạnh Đông 3, Tân Thông Hội.
- Dự án được triển khai tại 9 trường Trung học cơ sở, trong đó:

+ Có 04 trường Trung học cơ sở đã triển khai trong giai đoạn I, gồm:  Phước Hiệp, Phước Thạnh, Tân An Hội, Phước Vĩnh An.
+ Có 05 Trường Trung học cơ sở mới triển khai trong giai đoạn II, gồm: Tân Phú Trung, An Nhơn Tây, Thị trấn Củ Chi, Tân Thạnh Đông, Tân Thông Hội.
3. Kinh phí thực hiện dự án

Tổng giá trị dự án là 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng) do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế (SCI) tài trợ, trong đó: Vốn viện trợ không hoàn lại là 3.500.000.000 đồng. Không sử dụng vốn đối ứng.

4. Thời gian thực hiện dự án:

Từ tháng 3 năm 2017 đến tháng 8 năm 2019.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban điều hành dự án huyện Củ Chi 
1.1. Thành lập Ban điều hành dự án huyện Củ Chi gồm các thành viên như sau:
- Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng Ban điều hành dự án;
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phí, Phó Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện - Phó Ban điều hành dự án;
- Ông Trần Văn Toản, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Phó Ban điều hành dự án;
- Bà Võ Thị Mỹ, Chuyên viên phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện -Thành viên Ban Điều hành dự án kiêm thủ quỹ;
- Ông Nguyễn Văn Đên, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Thành viên Ban Điều hành dự án;
- Bà Trần Thị Hạnh – Chuyên viên phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện -Thành viên Ban Điều hành dự án phụ trách Kế toán tổng hợp dự án.

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy , Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện - Thành viên Ban Điều hành dự án phụ trách kế toán nguồn kinh phí hoạt động của các trường dự án.
1.2. Nhiệm vụ của Ban điều hành dự án huyện Củ chi

 - Ban điều hành dự án huyện có nhiệm vụ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quản lý và điều hành dự án đúng theo các quy định tại Quyết định số 1277/QĐ-UBND, ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phê duyệt dự án Trường học Thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương - giai đoạn 2 tại huyện Củ Chi.
- Chủ trì, phối hợp với CSI hoàn thiện bản Thỏa thuận hợp tác trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và Giám đốc tổ chức SCI ký kết, ban hành. Sau khi bản Thỏa thuận hợp tác chính thức có hiệu lực thi hành, Ban điều hành dự án huyện có trách nhiệm phối hợp với tổ chức SCI xây dựng kế hoạch hoạt động hàng quý và tổ chức quản lý, điều hành các hoạt động của dự án.
- Phối hợp với tổ chức SCI biên soạn tài liệu và tổ chức lớp tập huấn.

- Đảm bảo về tính chính xác, minh bạch của các yếu tố pháp lý, nội dung và các số liệu về kinh phí, quyết toán kinh phí hoạt động của dự án.
2. Lực lượng tình nguyện viên tại các xã, thị trấn có tham gia dự án

- Ủy ban nhân dân các xã: Tân An Hội, Phước Vĩnh An, Phước Thạnh, Tân Phú Trung, Tân Thạnh Đông, Thị trấn Củ Chi, An Nhơn Tây thành lập lực lượng tình nguyện viên với số lượng 6 người/xã, thị trấn.

- Thành phần tham gia lực lượng tình nguyện viên gồm: Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; cán bộ phụ trách công tác trẻ em xã, thị trấn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, thị trấn; Bí thư Đoàn thanh niên xã, thị trấn; Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã, thị trấn có tham gia dự án.

- Nhiệm vụ của lực lượng tình nguyện viên: Thực hiện các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho người dân, công tác quản lý trường hợp trẻ em dễ bị tổn thương tại cộng đồng và trường học. Tổ chức các sự kiện, các chiến dịch hoặc các sáng kiến truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấm dứt bạo lực và xâm hại trẻ em.
- Đảm bảo về tính chính xác, minh bạch của các yếu tố pháp lý, nội dung và các số liệu về kinh phí, quyết toán kinh phí hoạt động của dự án.
      3. Thành lập Nhóm giáo viên nòng cốt điều hành dự án tại các trường học


- Hiệu trưởng trường học có tham gia dự án quyết định thành lập Nhóm giáo viên nòng cốt điều hành dự án của trường gồm các thành phần như sau: Hiệu trưởng (hoặc Phó Hiệu trưởng); Giáo viên tư vấn tâm lý của trường; Tổng phụ trách Đội; Kế toán của trường.

- Hiệu trưởng các trường có tham gia dự án chịu trách nhiệm phối hợp với Ban điều hành dự án huyện quản lý, điều hành có hiệu quả các hoạt động dự án được triển khai, tổ chức thực hiện tại trường học do mình phụ trách. Thực hiện thanh quyết toán kinh phí hoạt động đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đúng quy định về tài chính của SCI và pháp luật Việt Nam.


- Thực hiện thông tin, báo cáo định kỳ hàng quý hoặc đột xuất theo yêu cầu của Thường trực Ban điều hành dự án huyện.

4. Thành lập Nhóm trẻ em nòng cốt của trường:
- Hiệu trưởng trường học có tham gia dự án quyết định thành lập một Nhóm trẻ em nòng cốt của trường với số lượng 20 em/Nhóm.
- Nhóm giáo viên nòng cốt hướng dẫn, định hướng hoạt động của Nhóm trẻ em nòng cốt theo kế hoạch hoạt động của dự án.
5. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện có trách nhiệm:

- Đăng ký mở tài khoản của dự án tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Củ Chi. Trưởng Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện là chủ tài khoản dự án, chịu trách nhiệm trước Thường trực Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về toàn bộ tính minh bạch, khách quan, đúng quy định về quản quản lý tải chính của SCI và của pháp luật Việt Nam.

- Chủ trì phối hợp với tổ chức SCI, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường học có tham gia dự án trong việc xây dựng kế hoạch và điều hành hoạt động của dự án.

- Chịu trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch ngân sách và tổng hợp báo cáo hoạt động ngân sách dự án theo quy định.

- Căn cứ nội dung bản Thảo thuận hợp tác và các phụ lục kèm theo để chủ trì, phối hợp xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết hàng quý và tổng hợp báo cáo hoạt động dự án hàng quý theo quy định. Trình Thường trực Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo, điều hành những vấn đề phát sinh mới chưa có quy định trong bản thỏa thuận hợp tác. 

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện có trách nhiệm
- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện tổ chức thực hiện các hoạt động của dự án. 

- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các hoạt động các hoạt động của dự án triển khai tại các trường học, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả các hoạt động.
- Tiếp nhận, kiểm tra tính pháp lý, tính minh bạch, đảm bảo đúng quy định, đúng định mức về quản lý tài chính của SCI và của pháp luật Việt Nam đối với toàn bộ chứng từ thanh quyết toán kinh phí hoạt động của các trường học có tham gia dự án. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý, tính minh bạch, khách quan, trung thực của các chứng từ thanh quyết toán kinh phí hoạt động của các trường dự án. 

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn có tham gia dự án

- Quyết định thành lập lực lượng tình nguyện viên xã, thị trấn với số lượng 9 thành viên/xã, thị trấn.
- Tổ chức triển khai các hoạt động của dự án trên địa bàn xã, thị trấn phụ trách. Thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa, can thiệp nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng trẻ em rơi vào hoàn đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

- Tổ chức tiếp cận, vãng gia, phát hiện, tư vấn, can thiệp trường hợp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

- Tổ chức hoạt động truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn.

8. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện
Kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn Phòng Lao động –Thương binh và Xã hội thực hiện quản lý, thanh quyết toán và báo cáo tài chính theo quy định.

9. Công an huyện Củ Chi

- Đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong thời gian triển khai các hoạt động của dự án.
- Phối hợp với Thường trực Ban điều hành dự án huyện trong việc thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng chống trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục, bị tai nạn giao thông.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Củ Chi và các tổ chức thành viên: giám sát các hoạt động của dự án; đồng thời tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của dự án, vận động hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, hỗ trợ, tham gia hoạt động của dự án.
Trên đây là Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện về Triển khai thực hiện dự án Trường học thân thiện và Bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương-Giai đoạn 2 tại huyện Củ Chi, đề nghị các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện hoạt động dự án đạt kết quả tốt nhất./.
	Nơi nhận :

- Phòng BVCSTE thành phố;

- TT. Huyện Ủy;

- TT.UBND huyện;

- UB MTTQ và các đoàn thể huyện;

- Phòng LĐ-TBXH huyện;

- Phòng GĐ-ĐT huyện;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện;

- Công an huyện;
- UBND xã- thị trấn;
- Trường THCS: Phước Vĩnh An, Phước Hiệp, Tân An Hội, Phước Thạnh; Tân Phú Trung, An Nhơn Tây, Thị trấn Củ Chi, Tân Thạnh Đông, Tân Thông Hội;
- Trường Tiểu học: Phước Vĩnh An, Phước Hiệp, Nguyễn Văn Lịch, Phước Thạnh; Tân Phú, An Nhơn Tây, Thị trấn Củ Chi 2, Tân Thạnh Đông 3, Tân Thông Hội.
- Lưu VT, P.LĐTBXH...............

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Hiền
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